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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH  
CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày     /12/năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh Nơi công tác 
Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật thực 

hiện hoạt động PBGDPL 

01 Bùi Hồng Quý Giám đốc Sở Tư pháp Tiến sĩ Luật Công tác tư pháp 

02 Đỗ Đức Hà Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Công tác tư pháp 

03 Lê Thị Thanh Thủy Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Công tác tư pháp 

04 Phan Thị Hoa Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Công tác tư pháp 

05 Nguyễn Tuấn Quang Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Công tác tư pháp 

06 Đào Thị Mỹ Dung Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Công tác tư pháp 

07 Phùng Thị Hải Tâm Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 
Tổ chức bộ máy;  

cải cách hành chính 

08 Đỗ Thị Hà Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Cử nhân Luật 
Tổ chức bộ máy; 

 cải cách hành chính 

09 Châu Thị Thu Thủy 
Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 1 
Sở Tư pháp Cử nhân Luật 

Xây dựng văn bản  

quy phạm pháp luật 

10 Đỗ Nguyễn Hoàng Uy 
Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 2 
Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 

Rà soát, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 
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11 Phan Thị Hiền 
Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 2  
Sở Tư pháp Cử nhân Luật 

Rà soát, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

12 Nguyễn Xuân Thu 
Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 3 
Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ 

pháp lý doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

13 Trần Mạnh Hùng 
Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 3 
Sở Tư pháp Cử nhân Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ 

trợ pháp lý doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

14 Nguyễn Thúy Hà 
Trưởng phòng 

 Nghiệp vụ 4 
Sở Tư pháp Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp 

15 Trương Mã Long 
Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ 4 
Sở Tư pháp Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp 

16 Nguyễn Thị Sen 
Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 5 
Sở Tư pháp Cử nhân Luật 

Hành chính tư pháp;  

thi hành án hành chính 

17 Trần Trung Hiếu 

Giám đốc 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 1  

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

18 Nguyễn Hữu Huệ 

Phó Giám đốc 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 1  

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

19 Nguyễn Thị Khánh Duy 

Giám đốc  

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 2  

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 
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20 Mai Thế Tạo 

Quyền Giám đốc    

Trung tâm Dịch vụ  

đấu giá tài sản số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Đấu giá tài sản 

21 Nguyễn Thị Thu Duyên 

Giám đốc  

Trung tâm Dịch vụ  

đấu giá tài sản số 2 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Đấu giá tài sản 

22 Nguyễn Hồng Cúc Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật Xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 

23 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật Xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật  

24  Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên  Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 
Rà soát, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

25 Nguyễn Đăng Hưng Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật 
Rà soát, theo dõi thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

26 Nguyễn Thị Diễm Hằng Chuyên viên Sở Tư pháp Cử nhân Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật      

và hòa giải ở cơ sở 

27 Hoàng Thị Diễm Xuân Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở,  

28 Hoàng Trọng Kiên Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp 

29 Nguyễn Thị Thao Chuyên viên Sở Tư pháp Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp 

30 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật Bổ trợ tư pháp 

31 Nguyễn Thị Kim Thoa Chuyên viên  Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Hành chính tư pháp 

32 Hoàng Thị Hiền Chuyên viên Sở Tư pháp Cử nhân Luật Thi hành án hành chính 
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33 Hoàng Phạm Hùng Cường Chuyên viên  Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật 
Hành chính tư pháp;  

thi hành án hành chính 

34 Nguyễn Thị Hồng Nhựt Chuyên viên  Sở Tư pháp Cử nhân Luật Hành chính tư pháp 

35 Phạm Công Minh 

Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 1, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

36 Hoàng Thị Thủy 

Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 2, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

37 Phùng Văn Hải 

Trưởng phòng  

Hành chính Tổng hợp, 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 1 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

38 Hoàng Văn Cầu 

Phó Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 1, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

39 Ngô Đình Khôi 

Phó Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 2, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

40 H Mlen Mlô 

Phó Trưởng phòng  

Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 
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41 Trần Thị Phương Lan 

Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 1 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

42 Huỳnh Diệp Huyền Trang 

Trưởng phòng  

Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 2 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

43 Ngô Tấn Hải 

Phó Trưởng phòng  

Nghiệp vụ, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước số 2 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

44 Lục Thị Bảo Trân 

Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 2 

Sở Tư pháp Thạc sĩ Luật Trợ giúp pháp lý 

45 Nguyễn Viết Đàm 

Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 2 

Sở Tư pháp Cử nhân Luật Trợ giúp pháp lý 

46 Nguyễn Thanh Hải Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng 

hình sự 

47 Nguyễn Hải Bình Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Thi hành pháp luật về xử lý        

vi phạm hành chính 

48 Ngô Hoài Nam Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về lực lượng         

an ninh trật tự ở cơ sở, xây 

dựng phong trào bảo vệ        

an ninh tổ quốc 
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49 Hồ Phi Nam Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

50 Hòa Quốc Khánh Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

51 Nguyễn Kỳ Nhuệ Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật Luật an ninh quốc gia 

52 Trần Tấn Tèo Cán bộ Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng, chống  

ma túy; phòng, chống    

mua bán người 

53 Hoàng Trường Nguyên Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về an toàn      

thông tin, dữ liệu 

54 Nguyễn Thị Hồng Thuận Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về an toàn       

thông tin, dữ liệu 

55 Nguyễn Đình Quế Đội trưởng Công an tỉnh 
Cử nhân  

Công an nhân dân 

Thi hành pháp luật về xử lý        

vi phạm hành chính 

56 Nguyễn Hoài Lệ Nguyên Cán bộ Công an tỉnh 
Thạc sĩ  

Công an nhân dân 

Thi hành pháp luật về xử lý        

vi phạm hành chính 

57 Nguyễn Thị Nga Đội trưởng Công an tỉnh 
Cử nhân  

Công an nhân dân 

Pháp luật về lực lượng         

an ninh trật tự ở cơ sở, xây 

dựng phong trào bảo vệ        

an ninh Tổ quốc 

58 Nguyễn Quang Dự Cán bộ Công an tỉnh 
Cử nhân 

 Công an nhân dân 

Pháp luật về lực lượng         

an ninh trật tự ở cơ sở, xây 

dựng phong trào bảo vệ        

an ninh Tổ quốc 
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59 Phạm Khắc Thản 
Giám đốc Trung tâm 

thông tin chỉ huy 
Công an tỉnh 

Cử nhân  

Công an nhân dân 

Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

60 Đào Xuân Vĩnh 
Phó Giám đốc Trung 

tâm thông tin chỉ huy 
Công an tỉnh 

Cử nhân  

Công an nhân dân 

Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

61 Huỳnh Thanh Bình Chánh Thanh tra Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

62 Bùi Tấn Lĩnh Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

63 Phùng Thị Minh Sự Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

64 Đỗ Đức Quang Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

65 Hoàng Thành Sơn Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về an ninh        

quốc gia 

66 Vũ Xuân Dũng Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

67 Nguyễn Hoành Giang Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

68 Lữ Thị Anh Đào Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về an ninh       

quốc gia 

69 Hoàng Trần Vũ Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về công tác dân 

tộc, bảo vệ bí mật nhà nước 

70 Đào Quang Thái Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về bảo vệ bí mật       

nhà nước 
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71 Cao Bảo Văn Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật Pháp luật về an ninh kinh tế 

72 Nguyễn Huy Nam Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

73 Cao Tiến Trung Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

74 Hoàng Đình Thắng Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

75 Nguyễn Phong Nguyên Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

76 Trần Tuấn Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

77 Tô Hoài Phong Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

78 Vũ Tiến Dũng Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

79 Trịnh Quang Nghĩa Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 
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80 Nguyễn Tiến Nam Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

81 Nguyễn Xuân Nam Phó Đội Trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

82 Nguyễn Xuân Việt Phó Đội Trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

83 Nguyễn Văn Hiệp Cán bộ Công an tỉnh 

Cử nhân Luật; cử 

nhân Công nghệ 

thông tin 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

84 Lê Tuấn Anh Cán bộ Công an tỉnh Cử nhân Luật 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

85 Lê Đình Toàn Cán bộ Công an tỉnh 

Cử nhân Luật; cử 

nhân Công nghệ 

thông tin 

An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao 

86 Huỳnh Thanh Hòa Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho người lao động 

trong các doanh nghiệp 

87 Nguyễn Mỹ Thành Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về quản lý xuất    

nhập cảnh, cư trú của 

người nước ngoài 
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88 Nguyễn Hoàng Long Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về quản lý xuất 

cảnh, nhập cảnh của người 

Việt Nam 

89 Nguyễn Lưu Nguyên Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

90 Phạm Quang Việt Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

91 Võ Quang Duy Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

92 Nguyễn Hoành Long Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về hình sự, tố tụng   

hình sự 

93 Trần Anh Dũng Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng, chống 

tội phạm xâm phạm trật tự 

xã hội 

94 Trần Thế Hùng Phó Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,     

đấu tranh với các loại tội 

phạm về sở hữu 

95 Linh Đức Tuấn Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,       

đấu tranh với các loại tội 

phạm xâm phạm nhân thân 

96 Võ Thanh Nhựt Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,     

đấu tranh với các loại tội 

phạm về tệ nạn xã hội và 

mua bán người 
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97 Nguyễn Đình Hào Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,       

đấu tranh với các loại tội 

phạm xâm phạm trật tự     

xã hội 

98 Nguyễn Quốc Việt Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,       

đấu tranh với các loại tội 

phạm xâm phạm nhân thân 

99 Nguyễn Ngọc Lân Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,        

đấu tranh với các loại tội 

phạm xâm phạm sở hữu 

100 Lê Đức Thành Cán bộ Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,        

đấu tranh với các loại tội 

phạm xâm phạm trật tự     

xã hội 

101 Lê Hồng Hải Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Pháp luật phòng ngừa,           

đấu tranh phòng, chống tội 

phạm về tham nhũng, kinh 

tế môi trường 

102 Nguyễn Văn Tuân Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Pháp luật về phòng ngừa,      

điều tra tội phạm về kinh 

tế, tham nhũng, môi trường 

trong các lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn 

103 Đỗ Hoài Linh Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về phòng, chống      

ma túy 
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104 Nguyễn Hải Quân Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về phòng, chống       

ma túy 

105 Trần Minh Đức Cán bộ Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về phòng, chống      

ma túy 

106 Lê Đình Đô Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Đăng ký, quản lý cư trú; 

cấp, quản lý căn cước 

107 Trần Khắc Quang Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Công tác quản lý hành 

chính và trật tự xã hội 

108 Lý Công Thành Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Đăng ký quản lý vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

quản lý con dấu 

109 Phạm Văn Huy Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Công tác trật tự đô thị,     

trật tự công cộng 

110 Phan Thị Duy Trưng Phó Đội trưởng Công an tỉnh 
Đại học  

Cảnh sát nhân dân 

Quản lý ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về         

an ninh thông tin 

111 Trần Tuấn Thanh Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Phòng cháy chữa cháy              

và cứu nạn, cứu hộ 

112 Đào Thế Hải Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Phòng cháy chữa cháy               

và cứu nạn, cứu hộ 

113 Phùng Việt Đức Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Phòng cháy chữa cháy              

và cứu nạn, cứu hộ 
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114 Nguyễn Văn Long Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Phòng cháy chữa cháy              

và cứu nạn, cứu hộ 

115 Nguyễn Bá Phúc Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Phòng cháy chữa cháy              

và cứu nạn, cứu hộ 

116 Dương Xuân Ngọc Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Phòng cháy chữa cháy               

và cứu nạn, cứu hộ 

117 Trần Ngọc Tú Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 
Pháp luật về bảo đảm trật tự,      

an toàn giao thông 

118 Hà Cao Hoàng Phó Đội trưởng Công an tỉnh Cử nhân Luật 
Pháp luật về bảo đảm trật tự,      

an toàn giao thông  

119 Phan Văn Ba Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Pháp luật về công tác thi 

hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng 

120 Nguyễn Viết Hải Phó Trưởng phòng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Pháp luật về công tác thi 

hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng 

121 Cao Xuân Trí Phó Giám thị Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án    

phạt tù 

122 Dương Tấn Bình Phó Giám thị Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 

123 Hoàng Trường Sơn Đội trưởng Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 
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124 Đinh Hải Lý 
Trưởng phân trại  

tạm giam 
Công an tỉnh Thạc sĩ Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 

125 Triệu Thị Diệp 
Trưởng phân trại 

tạm giam 
Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 

126 Nguyễn Văn Tiến 
Trưởng phân trại  

tạm giam 
Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 

127 Bùi Nhã Thi 
Trưởng phân trại  

tạm giam 
Công an tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác quản lý tạm giữ,      

tạm giam, thi hành án     

phạt tù 

128 Lê Thị Minh Thảo 
Trưởng phòng Quản lý 

Giá và Công sản 
Sở Tài Chính Thạc sĩ  Kế toán Giá, công sản 

129 Lê Ngọc Ánh Dương 

Phó Trưởng phòng  

Tài chính Hành chính 

sự nghiệp 

Sở Tài Chính 
Thạc sĩ  

Tài chính Ngân hàng 
Tài chính 

130 Nguyễn Mạnh Hùng 

Phó Trưởng phòng 

Thẩm định và Quản lý 

đấu thầu 

Sở Tài Chính 
Cử nhân  

Luật kinh tế 
Hoạt động doanh nghiệp 

131 Nguyễn Thị Đan Thảo 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý doanh nghiệp 
Sở Tài Chính Cử nhân Luật 

Pháp luật về doanh nghiệp 

và các văn bản liên quan 

132 Trần Văn Sơn Phó Giám đốc 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thạc sĩ  

Chính sách công 
Khoa học và công nghệ 
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133 Dương Bình Tuy 

Trưởng phòng Quản lý 

Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thạc sĩ  

Quản lý tài nguyên 

và môi trường 

Khoa học và công nghệ 

134 Phạm Nữ Bảo Ngọc 

Trưởng phòng        

Quản lý Tiêu chuẩn - 

Đo lường - Chất lượng 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thạc sĩ  

Khoa học máy tính 
Công nghệ thông tin 

135 Lê An Pha 
Trưởng phòng  

Chuyển đổi số 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thạc sĩ  

Khoa học máy tính 
Công nghệ thông tin 

136 Lê Thị Xuân Phương 
Phó Trưởng phòng 

Chuyển đổi số 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Kỹ sư  

Kỹ thuật Viễn thông 
Bưu chính -Viễn thông 

137 Nguyễn Minh Thiên 
Phó Trưởng phòng 

Chuyển đổi số 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thạc sĩ  

Khoa học máy tính 
Công nghệ thông tin 

138 Nguyễn Xuân Đá Phó Giám đốc 
Sở Giáo dục và    

Đào tạo 
Thạc sĩ Sinh học Giáo dục và đào tạo 

139 Đoàn Đình Duẩn Phó Chánh Văn phòng 
Sở Giáo dục và     

Đào tạo 

Thạc sĩ  

Quản lý giáo dục 
Giáo dục và đào tạo 

140 Hoàng Thị Cẩm Vân Chuyên viên 
Sở Giáo dục và    

Đào tạo 
Thạc sĩ Luật Giáo dục và đạo tạo 

141 Nguyễn Hoàng Lâm Phó Chánh thanh tra Thanh tra tỉnh 
Thạc sĩ  

Quản lý công 

Thanh tra; tiếp công dân,     

khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

142 Phạm Anh Tuấn 
Trưởng phòng  

Nghiệp vụ 13 
Thanh tra tỉnh 

Thạc sĩ Y tế - Nông 

nghiệp 

Thanh tra; tiếp công dân,       

khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-quan-ly-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-19664.html
https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-quan-ly-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-19664.html
https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-quan-ly-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-19664.html
https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-6616.html
https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-6616.html
https://skhcn.daklak.gov.vn/co-cau-to-chuc-phong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-6616.html


16 

 

143 Huỳnh Đức Nam 

Trưởng phòng  

Quản lý nhà và thị 

trường Bất động sản 

Sở Xây dựng Thạc sĩ Kiến trúc 
Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

144 Nguyễn Huy Toàn 
Trưởng phòng  

Quy hoạch - Kiến trúc 
Sở Xây dựng Thạc sĩ Kiến trúc 

Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

145 Nguyễn Công Tiến 

Trưởng phòng  

Quản lý chất lượng 

công trình 

Sở Xây dựng Kỹ sư xây dựng 
Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

146 Lê Công Khanh 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng 

công trình 

Sở Xây dựng 

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp 

Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

147 Huỳnh Nhật Trương Phó Chánh Văn phòng  Sở Xây dựng 

Cử nhân Tin học; 

Cử nhân Luật;  

Thạc sĩ Khoa học 

máy tính 

Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

148 Nguyễn Thị Ngọc Minh Chuyên viên  Sở Xây dựng Cử nhân Luật 
Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

149 Lò Thị Diễm Quyên Chuyên viên  Sở Xây dựng 
Cử nhân  

Tài chính Ngân hàng 

Pháp luật trong lĩnh vực  

xây dựng 

150 Lê Hoàng Phú Phó Giám đốc  
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thạc sĩ Khoa học 

Giáo dục thể chất 
Thể dục thể thao 

151 Võ Đình Đoài 
Trưởng phòng  

Quản lý Thể dục thể thao 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Cử nhân  

Giáo dục thể chất 
Thể dục thể thao 

152 Nguyễn Sơn Hưng 
Trưởng phòng  

Quản lý Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Cử nhân Anh văn Du lịch 
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153 Cao Hồng Nguyên Chánh Văn phòng 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thạc sĩ  

Quản trị kinh doanh 
Du lịch 

154 Trương Thị Ánh 

Trưởng phòng  

Quản lý Văn hóa và  

Gia đình 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Cử nhân Ngữ văn Văn hóa và gia đình 

155 Lê Ngọc Quế 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý Văn hóa và Gia 

đình 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Cử nhân Xã hội học Văn hóa và gia đình 

156 Lê Thị Châu Nga 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Cử nhân Luật Thông tin, báo chí, xuất bản 

157 Nguyễn Hoàng Dưỡng 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý Thông tin, Báo 

chí, Xuất bản 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Cử nhân  

Ngữ văn, Báo chí 
Thông tin, báo chí, xuất bản 

158 Phạm Thị Minh Hiền Phó Giám đốc Sở Y Tế Thạc sĩ Luật Công tác y tế 

159 Nguyễn Trần Ngọc Nhân 
Phó Trưởng phòng  

Bảo trợ xã hội 
Sở Y Tế Cử nhân Luật 

Trẻ em, phòng chống tệ nạn     

xã hội, phòng chống tệ nạn     

mại dâm 

160 Nguyễn Hữu Tuyên Chuyên viên Sở Công Thương Cử nhân Luật Công Thương 

161 Nguyễn Khắc Huy 
Trưởng phòng  

Chăn nuôi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Thú y Chăn nuôi và thú y 

162 Vũ Thị Minh Thư Chuyên viên  
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Bác sĩ Thú y Chăn nuôi và thú y 
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163 Trần Thị Hồng Bích Chuyên viên  
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Chăn nuôi Chăn nuôi và thú y 

164 Nguyễn Thị Như Trang 
Chẩn đoán viên  

bệnh động vật hạng III 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Bác sĩ Thú y Chăn nuôi và thú y 

165 Đào Thị Kim Chi Chi Cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Công nghệ 

môi trường; 

Kỹ sư Môi trường 

Lĩnh vực môi trường 

166 Đào Thị Xuân Hoa Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Cử nhân 

 Khoa học môi trường 
Lĩnh vực môi trường 

167 Cao Việt Vương Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Luật; 

Kỹ sư Công nghệ và 

Quản lý môi trường 

Lĩnh vực môi trường 

168 Huỳnh Huy Việt 
Trưởng phòng  

Tổng hợp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ  

Quản lý môi trường; 

Kỹ sư Bảo hộ lao động 

Lĩnh vực môi trường 

169 Đoàn Thị Quế Như 

Phó Trưởng phòng 

phụ trách Phòng Kiểm 

soát ô nhiễm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ  

Quản lý Tài nguyên 

và môi trường 

Lĩnh vực môi trường 

170 Mai Văn Phúc Chi Cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Quản lý công;  

Thạc sĩ Quản lý đất đai 
Lĩnh vực đất đai 

171 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Quản lý 

hành chính công; 

Kỹ sư Nông nghiệp 

Lĩnh vực đất đai 

172 Phạm Văn Phúc Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Nông nghiệp;  

Cử nhân Luật 
Lĩnh vực đất đai 
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173 Phùng Văn Hiếu Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ  

Quản lý đất đai 
Lĩnh vực đất đai 

174 Nguyễn Đình Thoại Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Trắc địa 

Đo đạc, bản đồ và thông tin     

địa lý; viễn thám 

175 Ngô Nhật Khánh 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý chất lượng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Lâm nghiệp 

Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

176 Vũ Văn Trường Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Cử nhân Luật 

Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

177 Trương Quang Tưởng Phó Chi cục trưởng 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Cử nhân  

Kinh tế kỹ thuật 

Nông lâm 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

178 Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Quản lý 

công 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

179 Hoàng Xuân Phương 
Giám đốc Văn phòng 

đăng ký đất đai 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Kỹ sư  

Quản lý đất đai 
Lĩnh vực đất đai 

180 Nguyễn Ngọc Nhi 

Phó Giám đốc 

Văn phòng đăng ký  

đất đai 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Kỹ sư Quản lý đất 

đai 
Lĩnh vực đất đai 

181 Hạ Nhất Duy 
Trưởng phòng  

Tổ chức cán bộ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tiến sĩ Quản lý 

hành chính 

Phát triển nông thôn,  

giảm nghèo 

182 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Chánh Văn phòng  
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Luật Lĩnh vực pháp chế 

183 Đặng Thị Thùy Nhung Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Cử nhân Luật, Quản 

trị kinh doanh 
Lĩnh vực pháp chế 
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184 Lê Tân Thạnh 

Phó Trưởng phòng  

phụ trách Phòng Xử lý 

vi phạm pháp luật về 

Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 

185 KPă Y Ngọc 

Phó Trưởng phòng  

Xử lý vi phạm pháp 

luật về Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm nghiệp Lĩnh vực lâm nghiệp 

186 Nguyễn Thị Xuân 

Kiểm lâm viên  

Phòng Xử lý vi phạm 

pháp luật về Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Lâm học Lĩnh vực lâm nghiệp 

187 Đặng Văn Tính 

Kiểm lâm viên 

Phòng Xử lý vi phạm pháp 

luật về Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 

188 Trần Tiến Dực 

Trưởng phòng  

Sử dụng và Phát  

triển rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Thạc sĩ Kinh tế 

Nông lâm 
Lĩnh vực lâm nghiệp 

189 Lê Thị Ánh Tuyết 

Kiểm lâm viên  

Phòng Sử dụng và Phát 

triển rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 

190 Lê Văn Thức 
Trưởng phòng 

Quản lý bảo vệ rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Lâm nghiệp Lĩnh vực lâm nghiệp 

191 Phạm Duy Mẫn 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý bảo vệ rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Thạc sĩ Lâm học Lĩnh vực lâm nghiệp 

192 Huỳnh Ngọc Nhí 

Kiểm lâm viên 

Phòng Quản lý  

bảo vệ rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm nghiệp Lĩnh vực lâm nghiệp 
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193 Trịnh Khánh Triều 

Kiểm lâm viên  

Phòng Quản lý  

bảo vệ rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 

194 Nguyễn Đình Thế 

Kiểm lâm viên  

Phòng Quản lý 

bảo vệ rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Kỹ sư  

Quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường 

Lĩnh vực lâm nghiệp 

195 Huỳnh Thị Hiếu 

Phó Trưởng phòng  

phụ trách Phòng Xây 

dựng lực lượng và 

Hành chính 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Cử nhân Kinh tế  

kỹ thuật nông lâm 
Lĩnh vực lâm nghiệp 

196 Bùi Quang Dương 

Phó Trưởng phòng Xây 

dựng lực lượng và 

Hành chính 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm nghiệp Lĩnh vực lâm nghiệp 

197 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên  
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Cử nhân Luật 

Thủy lợi; tài nguyên nước;    

quản lý đê điều và phòng,    

chống thiên tai 

198 Lê Khắc Đô 
Trưởng phòng  

Địa chất và Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Kỹ sư  

Địa chất thăm dò 
Địa chất và khoáng sản 

199 Nguyễn Thanh Phong 
Phó Trưởng phòng Địa 

chất và Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Cử nhân Địa chất Địa chất và khoáng sản 

200 Hoàng Bảo Hưng Chuyên viên 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Cử nhân Luật;  

Kỹ sư Quản lý tài 

nguyên rừng          

và môi trường 

Trồng trọt, lâm nghiệp 

201 Đặng Văn Thắng 
Trưởng phòng  

Hành chính Tổng hợp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 
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202 Đỗ Văn Toàn 

Phó Trưởng phòng  

phụ trách Phòng Khoa 

học và Hợp tác quốc tế 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Kỹ sư Lâm sinh Lĩnh vực lâm nghiệp 

203 Nguyễn Văn Đỉnh 

Phó Giám đốc  

Ban Quản lý rừng phòng 

hộ Núi Vọng Phu 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Cử nhân Luật Lĩnh vực lâm nghiệp 

204 Lê Xuân Chiến 

Trưởng phòng  

Xây dựng chính quyền 

và công tác thanh niên 

Sở Nội Vụ Thạc sĩ Luật 
Xây dựng chính quyền              

và công tác thanh niên 

205 Đặng Xuân Hiệp 

Trưởng phòng  

Tổ chức biên chế và tổ 

chức phi chính phủ 

Sở Nội Vụ Thạc sĩ Luật 
Tổ chức biên chế và tổ chức 

phi chính phủ 

206 Trịnh Huỳnh Hân 
Trưởng phòng 

Công chức viên chức 
Sở Nội Vụ Cử nhân xã hội học Công chức, viên chức 

207 Nguyễn Thị Ánh Mỹ 

Trưởng phòng  

Cải cách hành chính và 

Văn thư lưu trữ 

Sở Nội Vụ 
Thạc sĩ 

 Kinh tế phát triển 

Cải cách hành chính  

và văn thư lưu trữ 

208 Hồ Kim Phát 
Trưởng phòng  

Lao động việc làm 
Sở Nội Vụ Kỹ sư điện kỹ thuật Lao động việc làm 

209 Lê Ngọc Anh 
Trưởng phòng  

Người có công 
Sở Nội Vụ 

Thạc sĩ  

Chính sách công 
Người có công 

210 Trần Công Lộc 
Trưởng phòng  

Thi đua khen thưởng 
Sở Nội Vụ Thạc sĩ Kinh tế Thi đua khen thưởng 
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211 Lê Ngọc Vinh Phó Giám đốc 
Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh; Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế 

Chính sách dân tộc 

212 Lê Thị Thanh Bích Phó Giám đốc 
Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Ngoại ngữ; 

Tài chính Ngân hàng;  

Thạc sĩ quản lý công 

Công tác tôn giáo 

213 Nay H’ Nan Phó Giám đốc 
Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Toán - Tin 

ứng dụng 

Tuyên truyền công tác  

dân tộc tôn giáo 

214 Lê Thị Nhật Thanh 
Trưởng phòng  

Chính sách 

Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Kinh tế; 

Thạc sĩ kinh doanh 

và quản lý 

Chính sách dân tộc 

215 Nguyễn Quốc Minh 

Trưởng phòng  

Tuyên truyền công tác 

dân tộc, tôn giáo 

Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Kinh tế; 

Thạc sĩ 

Kinh tế phát triển 

Tuyên truyền công tác  

dân tộc, tôn giáo 

216 Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Phó Trưởng phòng 

Chính sách 

Sở Dân tộc và      

Tôn giáo 

Cử nhân Công tác 

xã hội và phát triển 

cộng đồng 

Chính sách dân tộc 

217 Hồ Ngọc Quang  Trưởng Thống kê tỉnh  Thống kê tỉnh 
Thạc sĩ  

Kinh tế phát triển 
Công tác thống kê  

218 Huỳnh Thị Kim Loan 
Trưởng phòng 

Thống kê Tổng hợp 
Thống kê tỉnh Cử nhân Kinh tế  Công tác thống kê 

219 Nguyễn Vũ Tố Quyên Phó Trưởng ban 
Ban Quản lý các khu 

kinh tế Phú Yên 

Thạc sĩ 

Kinh tế phát triển 
Lĩnh vực lao động 

220 Lê Ngọc Hưng 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý doanh nghiệp 

Ban Quản lý các khu 

kinh tế Phú Yên 
Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực lao động 
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221 Trần Thị Thu Hà 

Phó Trưởng phòng 

Quy hoạch - Xây dựng 

và Môi trường 

Ban Quản lý các khu 

kinh tế Phú Yên 

Thạc sĩ  

Quản lý môi trường 
Lĩnh vực môi trường 

222 Trần Thị Thương Chuyên viên 
Ban Quản lý các khu 

kinh tế Phú Yên 

Thạc sĩ  

Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Lĩnh vực môi trường 

223 Văn Hợi Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thạc sĩ Luật Luật sư 

224 Phan Thanh Sơn Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cử nhân Luật Luật sư 

225 Dương Lê Sơn Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cử nhân Luật Luật sư 

226 La Văn Tờn Ủy viên Đoàn Luật sư tỉnh Cử nhân Luật Luật sư 

227 Nguyễn Thị Dung Ủy viên Đoàn Luật sư tỉnh Cử nhân Luật Luật sư 

228 Y Phi Kbuôr  
Thẩm phán Tòa án 

nhân dân bậc 2  

Tòa án 

 nhân dân tỉnh 
Thạc sĩ Luật Pháp luật hình sự  

229 Phạm Cao Gia  

Thẩm phán Tòa án 

nhân dân bậc 2, Phó 

Chánh tòa Tòa Dân sự 

Tòa án  

nhân dân tỉnh 
Cử nhân Luật Pháp luật dân sự  

230 Nguyễn Phi Long 

Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Dân 

chủ, Giám sát và Phản 

biện xã hội 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 
Cử nhân Luật 

Công tác pháp luật của Mặt 

trận và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội 
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231 Đặng Thị Mỹ Linh 

Phó Trưởng ban  

Dân chủ, Giám sát và 

Phản biện xã hội 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Thạc sĩ quản trị;  

Cử nhân Luật 

Công tác pháp luật của Mặt 

trận và các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội 

232 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên 
Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực 11 

Cử nhân  

Luật kinh tế 
Pháp luật về tiền tệ, ngân hàng 

233 Đoàn Mỹ Trang Thanh tra viên 
Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Khu vực 11 
Thạc sĩ Luật kinh tế Pháp luật về tiền tệ, ngân hàng 

234 Vũ Tuấn Anh  
Trưởng Thi hành án 

dân sự  
Thi hành án dân sự tỉnh  Tiến sĩ Luật   

Thi hành án dân sự và  

lĩnh vực pháp luật liên quan 

235 Nguyễn Mạnh Hùng  
 Phó Trưởng 

 Thi hành án dân sự  
Thi hành án dân sự tỉnh  Thạc sĩ Luật  

Thi hành án dân sự và 

lĩnh vực pháp luật liên quan 

236 Lê Hoàng Thông Phó Chủ tịch  
Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh 
Kỹ sư chế tạo máy Hoạt động doanh nghiệp 

237 Vũ Thị Liên Hội viên 
Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh 
Kế toán Hoạt động doanh nghiệp 

238 Ksơr Lành Phó Chính ủy  
Bộ Chỉ huy Quân   

sự tỉnh 

Cử nhân Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước 

Quân sự, quốc phòng 

239 Lê Hoàng Phương 
Phó Chủ nhiệm  

Chính trị 

Bộ Chỉ huy Quân   

sự tỉnh   

Cử nhân Xây dựng 

Đảng và Chính 

quyền Nhà nước 

Quân sự, quốc phòng 

240 Phạm Trung Thuận Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
Thạc sĩ Luật 

Luật Quốc tế và Kinh tế 

quốc tế 
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241 Hồ Ngọc Thảo Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
Cử nhân Luật Luật học 

242 Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
Thạc sĩ Luật 

Luật Hiến pháp                         

và Luật Hành chính 

243 Phạm Quang Hưng Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
Thạc sĩ Luật 

Luật Hiến pháp  

và Luật Hành chính 

244 Phạm Thị Hương Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Cử nhân Luật Pháp luật về dân sự 

245 Lương Hà Hải Châu Chuyên viên Hội Luật gia tỉnh Cử nhân Luật Pháp luật về dân sự 

246 Nguyễn Khánh Minh Phó Giám đốc 
Báo và Phát thanh, 

Truyền hình Đắk Lắk 
Cử nhân Ngữ văn Báo và phát thanh 

247 Đàm Thị Thuần Phó Giám đốc 
Báo và Phát thanh, 

Truyền hình Đắk Lắk 

Cử nhân Biên tập - 

Xuất bản; Thạc sĩ 

Quản lý công 

Báo và phát thanh 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-25T16:32:10+0700
	Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 02443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




